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TÓM TẮT

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của 31 mẫu cao MeOH trích từ 31 
cây thuốc An Giang bằng phương pháp ức chế  gốc tự do DPPH. 31 mẫu cao đều có hoạt tính 
ức chế gốc tự do DPPH tại các nồng độ 100 µg/ml, 50 µg/ml, 25 µg/ml và 10 µg/ml. Trong đó, 
21 mẫu có phần trăm ức chế lớn hơn 50% tại nồng độ 100 µg/ml, 10 mẫu có phần trăm ức chế 
lớn hơn 50% tại nồng độ 50 µg/ml  và 5 mẫu có phần trăm ức chế lớn hơn 50% tại nồng độ 25 
µg/ml. Hai mẫu cao Huyết Rồng và Lá Liễu có  hoạt tính mạnh được thử tại các nồng độ 1, 2, 
5 và 10 µg/ml. Giá trị IC50  lần lượt của hai mẫu này là 5,2 µg/ml và 6,3 µg/ml. Quercetin được 
sử dụng làm chất đối chứng dương có giá trị IC50 là 2,2 µg/ml.

Từ khóa: Cây thuốc An Giang, hoạt tính chống oxi hóa, ức chế gốc tự do DPPH

ABSTRACT

We carried out a research on the antioxidant activity of 31 extracts prepared from 31 
medicinal plants from An Giang province by the DPPH radical scavenging test. 31 extracts 
displayed activity at 100 µg/ml, 50 µg/ml, 25 µg/ml, and 10 µg/ml. Of the extracts assayed, 
21 extracts showed an inhibition rate greater than 50% at 100 µg/ml; 10 extracts had over 
50% inhibition at 50 µg/ml; and 5 extracts showed greater than 50% inhibition at 25 µg/ml. 
Stholobus parviflorus (Roxb.), Excoecaria cochinchinensis Lour showed strong activity tested 
at smaller concentrations of 1, 2, 5, and 10 µg/ml. IC50 values of these extracts were 5.2 µg/ml 
and 6.3 µg/ml, respectively. Quercetin was used as a positive control with IC50, 2.2 µg/ml.

Key words: An Giang medicinal plant, antioxidant activity, DPPH radical scavenging

I. MỞ ĐẦU

Oxygen là một nguyên tố thiết yếu cho sự 
sống, tuy nhiên nó trở nên có hại khi tồn tại 
dưới dạng các gốc tự do hay các dạng hoạt 
động của oxygen (ROS). Các gốc tự do được 
tạo ra trong cơ thể để chống lại các loại virút và 
vi khuẩn gây bệnh, tuy nhiên khi ở hàm lượng 
cao các gốc tự do này phản ứng với những đại 
phân tử như protein, lipid, ADN và gây ra một 
số bệnh nghiêm trọng như ung thư, suy thận, 
rối loạn tim mạch….(1) Do đó, việc tìm kiếm 
các cây thuốc có hoạt tính chống oxi hóa là 

việc làm cần thiết để phòng ngừa các căn bệnh 
nêu trên. 

Xu hướng hiện nay, các nhà nghiên cứu 
mong muốn tìm các hợp chất chống oxi hóa 
mạnh có nguồn gốc dược thảo thay cho các 
hóa chất tổng hợp (2). Song, Việt Nam là 
nước có nguồn dược thảo phong phú và đa 
dạng với hơn 12.000 loại cây cỏ, trong đó có 
rất nhiều dược liệu quý. Cho nên, công việc 
tìm kiếm cây thuốc có hoạt tính mạnh hết sức 
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khó khăn và phức tạp. Do đó, các nhà khoa 
học thường sử dụng những phương pháp sàng 
lọc hoạt tính chống oxi hóa để định hướng 
trong nghiên cứu. 

Phương pháp thử DPPH là một phương 
pháp đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng thực 
hiện với một máy đo UV- Vis. Nguyên tắc cơ 
bản của phương pháp là đo độ giảm hấp thu 
của DPPH trước và sau khi DPPH bị trung 
hòa bởi các chất có khả năng chống oxi hóa. 
Phương pháp này được sử dụng phổ biến, 
đặc biệt là rất phù hợp cho quá trình sàng lọc 
những cây thuốc có hoạt tính chống oxi hóa.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của một 
số cây thuốc An Giang bằng cách sử dụng 
phương pháp ức chế gốc tự do DPPH.

II. HÓA CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Cây thuốc

Các cây thuốc được chọn trong nghiên cứu 
này dựa trên các tính chất dược lý như  chữa 
bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, kháng 
viêm, viêm khớp, thận…31 cây thuốc được 
thu thập tại vùng Bảy Núi, huyện Tịnh Biên, 
tỉnh An Giang vào tháng 8 năm 2009 (bảng 
1). Các cây thuốc được định danh bởi tiến 
sĩ Hoàng Việt, khoa Sinh, ĐH Khoa học Tự 
nhiên TP Hồ Chí Minh.

2. Hóa chất  

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 
và Quercetin được mua từ hãng Merck 
(Germany). Các hóa chất khác đều có độ tinh 
khiết cao.

3. Điều chế mẫu cao 

Cây mẫu dược liệu khô (100— 300 g) 
được xay nhỏ thành dạng bột, trích nóng với 
MeOH (200—300 ml) bằng phương pháp đun 
hoàn lưu trong 3 giờ kể từ khi dung môi sôi. 
Các dung dịch trích sau 3 lần đun hoàn lưu sẽ 
được gôm lại và đuổi dung môi thu lấy cao 
MeOH. 

4.  Phương pháp ức chế gốc tự do DPPH

Gốc tự do bền DPPH được sử dụng để xác 
định hoạt tính ức chế gốc tự do của các mẫu 
cao. Thêm 1,5 ml dung dịch DPPH 0,1 mM 
vào 1,5 ml dung dịch mẫu lần lượt có nồng 
độ 100, 50, 25, 10 μg/ml trong ethanol 90%. 
Sau đó, ủ dung dịch trong bóng tối (30 phút) 
và  đo độ hấp thụ quang tại 517 nm. Các mẫu 
có hoạt tính mạnh, ức chế trên 50% tại nồng 
độ 10 μg/ml, được tiếp tục tiến hành thử ở các 
nồng độ thấp hơn là 5, 2, 1 μg/ml. Tất cả thí 
nghiệm đều được lặp lại 3 lần.

 Hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH (I%) 
được tính toán theo công thức: (3)

I% = (Ac – As)/Ac × 100

Ac và As là mật độ quang của dung dịch control 
và dung dịch mẫu thử. Dựa vào các giá trị I% 
thu được tại các nồng độ mẫu khác nhau, ta 
xác định giá trị IC50. IC50 được định nghĩa là 
nồng độ của mẫu mà tại đó nó có thể ức chế 
50 % gốc tự do hoặc enzym. Mẫu có hoạt tính 
càng cao thì IC50 càng thấp. Quercetin được 
sử dụng làm chất đối chứng dương tại các 
nồng độ nồng độ 10, 5, 2, 1 μM trong ethanol 
90%.
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Phương pháp ức chế gốc tự do DPPH là 
phương pháp có tính chất căn bàn, đơn giản, 
được sử dung nhiều trong các nghiên cứu hoạt 
tính chống oxi hóa của các mẫu cao trích từ 
các cây thuốc. Tại Việt Nam, phương pháp 
này cũng đang bắt đầu sử dụng nhiều đặc biết 
trong sàng lọc hoạt tính chống oxi hóa. Trong 
đề tài này, chúng tôi tiến hành thử hoạt tính ức 
chế gốc tự do DPPH của 31 mẫu cao MeOH 
được ly trích từ 31 cây thuốc. Kết quả cho 
thấy, 31 mẫu cao đều có hoạt tính ức chế gốc 
tự do DPPH tại các nồng độ 100 µg/ml, 50 µg/
ml, 25 µg/ml và 10 µg/ml. Trong đó, 21 mẫu 
có phần trăm ức chế lớn hơn 50% tại nồng độ 
100 µg/ml, 10 mẫu có phần trăm ức chế lớn 
hơn 50% tại nồng độ 50 µg/ml  và 5 mẫu có 
phần trăm ức chế lớn hơn 50% tại nồng độ 
25 µg/ml. Hai mẫu Lá liễu và Huyết Rồng ức 
chế trên 50% tại nồng độ 10 μg/ml. Hai mẫu 
này có hoạt tính mạnh nên được thử tiếp tại 

các nồng độ 1, 2, 5 µg/ml. Giá trị IC50 của 

Huyết Rồng và Lá liễu thấp nhất lần lượt là 
5,2 và 6,3 µg/ml. 10 mẫu gồm Lá Liễu, Huyết 
Rồng, Dây Thuốc Cá, Núc Nác, Thạch Hộc, 
Ráng Bay, Cỏ Bạc Đầu, Nhàu Nhà, Ô Rô và 
Sầu Đâu có IC50 < 50 µg/ml. 11 mẫu bao gồm 
Bồ Ngót, Tơ Hồng, Trần Bì, Cỏ Mực, Đại Bi, 
Rễ Tranh, Hoàng Đằng, Dừa Cạn, Hạt Thiên 
Tuế, Cát Lồi và Hạt Tô Mộc có IC50 < 100 
µg/ml. 10 mẫu còn lại gồm có Ráy Gai, Trắc 
Bá Diệp, Bình Bát, Nhãn Lồng, Cỏ Mần Trầu, 
Bắp, Khổ Qua, Mùa Cua, Đinh Lăng và Thù 
Lù Bao không có hoạt tính (IC50 > 100 µg/ml) 
(bảng 2, hình 1). Giá trị IC50 của Quercetin là 
2,2 µg/ml (6,5 µM).

Như vậy, trong số 31 mẫu dược liệu khảo 
sát thì Huyết Rồng và Lá Liễu là hai mẫu có 
hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH cao nhất với 
giá trị IC50 thấp nhất. 

Bảng 2 : Kết quả thử hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH của 31 mẫu cao

STT Mẫu
% Ức chế DPPH  

IC50 (µg/ml)
100 µg/ml 50 µg/ml 25µg/ml 10 µg/ml

1∗ Huyết Rồng 80,1 ± 0,5 49,0 ± 0,3 18,2 ± 0,3 8,5 ± 0,3 5,2
2∗ Lá Liễu 80,5 ± 0,6 39,6 ± 0,2 16,3 ± 0,3 6,5 ± 0,4 6,3
3 Dây Thuốc Cá 89,7 ± 0,5 75,0 ± 0,2 69,0 ± 0,5 32,1 ± 0,2 17,3
4 Núc Nác 89,1 ± 0,2 85,5 ± 0,4 68,2 ± 0,6 28,2 ± 0,3 18,2
5 Thạch Hộc 89,1 ± 0,5 86,2 ± 0,3 57,5 ± 0,7 23,8 ± 0,2 21,7
6 Ráng Bay 86,0 ± 0,5 83,1 ± 0,4 42,0 ± 0,5 17,5 ± 0,3 29,9
7 Cỏ Bạc Đầu 89,4 ± 0,3 85,3 ± 0,5 33,9 ± 0,2 20,8 ± 0,4 32,8
8 Nhàu Nhà 88,4 ± 0,4 76,5 ± 0,3 37,3 ± 0,3 17,9 ± 0,3 33,1
9 Ô Rô 88,1 ± 0,3 73,2 ± 0,5 34,1 ± 0,4 16,1 ± 0,2 35,2
10 Sầu Đâu 84,4 ± 0,7 58,8 ± 0,4 27,6 ± 0,5 12,7 ± 0,3 42,9
11 Bồ Ngót 76,1 ± 0,7 47,4 ± 0,3 21,6 ± 0,3 9,7 ± 0,3 54,6

12 Tơ Hồng 71,5 ± 0,5 47,2 ± 0,3 15,7 ± 0,3 3,0 ± 0,2 55,7

13 Trần Bì 76,4 ± 0,7 45,8 ± 0,5 20,7 ± 0,4 8,6 ± 0,4 56,8

14 Cỏ Mực 80,5 ± 0,5 42,3 ± 0,5 8,9 ± 0,2 2,1 ± 0,3 60,0
15 Đại Bi 73,0 ± 0,3 44,2 ± 0,5 21,1 ± 0,5 3,3 ± 0,3 60,1

16 Rễ Tranh 66,0 ± 0,4 39,7 ± 0,4 20,6 ± 0,4 9,1 ± 0,3 69,6

17 Hoàng Đằng 62,0 ± 0,6 31,1 ± 0,3 12,9 ± 0,3 4,4 ± 0,3 80,1
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13Tạp Chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, số 16(2010)
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh

18 Dừa Cạn 58,0 ± 0,5 32,7 ± 0,3 12,2 ± 0,2 4,5 ± 0,2 84,3

19 Hạt Thiên Tuế 57,2 ± 0,4 33,1 ± 0,3 10,5 ± 0,5 4,8 ± 0,4 85,1

20 Cát Lồi 52,4 ± 0,7 31,0 ± 0,4 10,2 ± 0,3 5,6 ± 0,3 94,5

21 Hạt Tô Mộc 51,8 ± 0,4 29,0 ± 0,5 12,0 ± 0,2 4,7 ± 0,3 96,2

22 Ráy Gai 49,9 ± 0,3 28,3 ± 0,6 11,1 ± 0,3 3,6 ± 0,2 > 100

23 Trắc Bá Diệp 44,6 ± 0,4 25,8 ± 0,3 9,8 ± 0,4 4,3 ± 0,4 > 100

24 Bình Bát Dây 39,6 ± 0,5 21,2 ± 0,4 8,2 ± 0,4 4,3 ± 0,3 > 100

25 Nhãn Lồng 37,8 ± 0,5 20,5 ± 0,3 7,8 ± 0,5 1,8 ± 0,3 > 100

26 Cỏ Mần Trầu 37,3 ± 0,3 19,8 ± 0,3 7,8 ± 0,3 2,2 ± 0,2 > 100

27 Râu Bắp 31,5 ± 0,4 15,7 ± 0,4 5,7 ± 0,4 0,8 ± 0,1 > 100

28 Khổ Qua 31,1 ± 0,5 16,9 ± 0,5 5,7 ± 0,2 2,7 ± 0,3 > 100
29 Mùa Cua 28,2 ± 0,2 16,0 ± 0,2 4,1 ± 0,2 2,3 ± 0,2 > 100

30 Đinh Lăng 16,9 ± 0,3 9,0 ± 0,3 1,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 > 100

31 Thù Lù Bao 16,4 ± 0,4 8,5 ± 0,2 2,7 ± 0,2 0,3 ± 0,1 > 100

Các mẫu được đánh dấu ∗ có hoạt tính mạnh, được thử ở các nồng độ thấp hơn: 10, 5, 2 và 1 
µg/ml.

Hình 1: So sánh hoạt tính ức chế gốc tự do DPPH của Quercetin và  21 mẫu có họat tính 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một số cây 
thuốc đặc biệt là Lá Liễu và Huyết Rồng có 
hoạt tính chống oxi hóa cao, tạo cơ sở cho các 
nghiên cứu về cô lập các hợp chất hoạt tính 
sau này.
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